
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 theo Thông tư 22

Ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 1 học kì 2

	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu / Số điểm
	Mức 1 ( 4 )
	Mức 2 ( 3 )
	Mức 3 ( 2 )
	Mức 4 ( 1 )
	Tổng

	SỐ HỌC: 

- Đọc , viết, sắp xếp thứ tự các số trong phạm  vi 100.

- Cộng trừ không nhớ các số trong phạm vi 100.
	Số câu
	4
	3
	1
	
	8

	
	Số điểm
	4
	3
	1
	
	8

	ĐẠI LƯỢNG:

-Đo, vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước.
	Số câu
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	1

	HÌNH HỌC
	Số câu
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	

	GIẢI TOÁN:

- Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính .
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	1


MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA

	CHỦ ĐỀ
	Số câu 
	Mức 1 
( 4 TN)
	Mức 2 
( 3TN )
	Mức 3 
( 2 TL )
	Mức 4 
( 1 TL )
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	SỐ HỌC :
	Số câu
	4
	
	3
	
	
	1
	
	
	7
	1

	
	Câu số
	1,2,6,7
	
	3,4,8
	
	
	5
	
	
	
	

	ĐẠI LƯỢNG
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	HÌNH HỌC
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GIẢI TOÁN
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	CỘNG
	4
	
	3
	
	
	2
	
	1
	7
	3


Ma trận đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1 học kì 2
[image: image1.jpg]it iz | s | Med | Tas
=
Maisa i | 4 : B u
Shans - -
- - o e[ o B o o o e [T [ |
bty Q [™ |2 x|t ™ |xo|™|x|xe|™ |ix|xe|™ =
Gom i
2)Boc | hoing J LS
g )
18 — 5 )
o 5 >
W |2 T 3
s
b e
Saa | m W
5 | an
an
sede 2 20
ve
i 1 '
ama
et » 0
sl T s e s
Téng
sain | 20| |m] |7 20 fue »





Ma trận câu hỏi đề kiểm tra

	Chủ đề
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	5

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	  1
	
	
	3

	2. Kiến thức tiếng việt

	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	3

	
	Số điểm
	0.5
	
	1,5
	
	
	1
	
	
	3

	3. Tổng


	Số câu
	3
	
	4
	
	
	2
	
	
	9

	
	Số điểm
	1.5
	
	2
	
	
	2
	
	
	6



